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BÀI 3 

KẾT HỢP TỰ (結合字) 

Học đến đây chúng ta có thể đọc âm được một số chữ Phạn đơn giản 

như những bài tập vừa qua. Nhưng, ví dụ như chữ स्कन्ध1
 chúng ta 

thấy có những phần giống như những phụ âm đã học, nhưng không 

hoàn toàn dễ dàng âm nữa. Đến đây chúng ta bước sang phần kết hợp 

tự. Mỗi kết hợp tự được kết thúc bởi một nguyên âm.  

Chữ स्कन्ध chúng ta đọc rõ được phụ âm क ka và ध dha. Vậy स्कन्ध có 

hai kết hợp từ,  gồm một phần स sa + क ka →  स्क ska và một phần न 

na + ध dha →  न्ध ndha 

Nhưng với विज्ञान2 , उपके्षा3 thì ज्ञ, क्ष không biết thuộc những phụ âm 

nào. Vậy chúng ta cần biết một số nguyên tắc trong việc kết hợp tự.            

         

Kết hợp tự là các phụ âm kết hợp với nhau, còn gọi là sự kết hợp các 

phụ âm. Sự kết hợp này có một số nguyên tắc cơ bản. 

1- Kết hợp hàng ngang   ग्ग gga,  ज्ज jja 

2- Kết hợp thẳng   ङ्ग ṅga, ठ्ठ ṭhṭha, ड्द ḍda 

3- Sự biến đổi khác  स्र sra, क्त kta, त्त tta 

 

1- Kết hợp hàng ngang (水平結合)  

Thường thấy ở những phụ âm đứng đầu trong kết hợp tự, có dạng kết 

thúc bằng một gạch đứng ( như ग ् g, घ ् gh, त ् t, थ ् th, ध ् dh, न ् n, प ् p, ब ् b, 

भ ् bh, म ् m, य ् y, ि ् v, स s...) thì chúng sẽ bỏ gạch đứng và nối liền gạch 

ngang trên đầu với những phụ âm đứng sau.  

Thí dụ:  

                                                 
1 स्कन्ध skandha  nhóm, uẩn (ngũ uẩn 五縕)  
2 विज्ञान vijñāna thức 識 
3 उपेक्षा upekṣā xả thân 捨 
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 ग bỏ gạch đứng  →     ग + ज → ग्ज gja 
 न bỏ gạch đứng   →    न + क → न्क nka 

 घ bỏ gạch đứng   →     घ + त → घ्त ghta 

Đây là dạng thường thấy nhất trong kết hợp tự.  

ग्य gya, घ्म ghma, , च्छ ccha, ज्व jva, ञ्ह ñha, त्स tsa, त्थ ttha, ध्म dhma, 

न्क nka, प्ख  pkha, प्च pca, ब्द bda, भ्व bhva, म्म mma, य्ह yha, ल्ट lṭa, व्व 

vva, श्व śva ( श ् ś khi kết hợp biến dạngA), ष्ण  ṣṇa , स्प spa  

 Khi kết hợp trên hai phụ âm, thì những phụ âm trước sẽ bỏ gạch 

đứng và nối liền gạch ngang khi kết hợp lại với nhau, phụ âm cuối 

cùng giữ nguyên dạng. 

 त्स्य tsya = (त ्  →  ) + (स ् →  )+ य  
 स्म्य smya = (स ् → + (म ् → + य 

 

Bài tập 3-1 

1- Âm từ Deva ra la-tinh các từ sau: 

आनन्द [dt-m] A-nan 阿難 ससं्कार [dt-m] hành 行 

ध्यान [dt-n] thiền 禪 तषृ्णा [dt-f] ái 愛 

आत्मन ् [dt-m] ngã 我 स्थविर thượng tọa [dt-f] 上座 

अन्तराभि [dt-m] trung ấm 中陰  कल्प [dt-n] kiếp 劫 

खक्खर [dt-m] tích trượng 錫杖 महाकाश्यप [dt-m] Ca-diếp 迦葉 

कत्यायन [dt-m] Ca-chiên-diên迦旃延 अनानाथवपवडिक [dt-m] Cấp Cô Độc 給孤獨 

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva 

aṇḍaja [hdt] sanh từ trứng smṛti [dt-f] nhớ nghĩ, niệm  

sambahula [dt-m] đông, nhiều kṛtya [dt-n] công việc  

sakhya [dt-n] tình bạn, bằng hữu  skandha [dt-m] uẩn 蘊  
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pṛthagjana [dt-m] phàm phu 凡夫 puṇya [dt-n] phúc 福, công đức 功德 

bimbisāra [dt-m] Tần-bà-sa-la 摛婆裟羅 

bodhimaṇḍala [dt-n]  Bồ đề đạo tràng 菩提道場 

2- Kết hợp thẳng (垂直結合) 

(a) Thường thấy ở những phụ âm đứng đầu trong kết hợp tự, 

không có dạng kết thúc bằng một gạch đứng (như ङ ṅa, द da, ल la, क 
ka, ड ḍa, ढ ḍha, ठ ṭha, ट ṭa...) thì thứ hai được bỏ gạch ngang và gá 

dưới nó.  

Trường hợp này khác kết hợp ngang, vì trong kết hợp ngang phụ âm 

biến đổi là phụ âm đứng trước. 

ङ+्ग  → ङ्ग  ṅga, क+्ल → क्ल  kla,  ङ+्क → ङ्क ṅka 
ट्ट ṭṭa, ट्त ṭta, ट्ठ ṭṭha, ट्ण ṭṇa, ḍhḍha, ḍhva, ड्ज ḍja, ड्ज्य ḍjya,  ड्ड ḍḍa, ड्ढ 
ḍḍha, ठ्ठ ṭhṭha, ड्द ḍda, ड्ध  ḍdha, ड्ब ḍba, ड्म ḍma, ट्म ṭma 
(b) Khi nét thẳng góc không dễ tách ra hoặc những phần đặc biệt 

của các phụ âm theo sau không có chỗ thích hợp để gá vào thì chúng 

có chung đường thẳng đứng và chữ phải viết nhỏ lại để giữ tính cân 

đối của chữ. 

ञ ् ñ, घ ् gh, त ् t, प ् p, ष ् ṣ  
ञ+्च →  ञ्च ñca, घ+्न →  घ्न ghna, 
त+्न →  त्न tna,  प+्त →  प्त pta,   

 Nếu trên hai phụ âm thì cách kết hợp cũng tương tự 

ङ+्क्थ →  ङ्क्थ ṅktha,  ङ+्क्ल →  ङ्क्ल ṅkla,  ङ+्क्व →  ङ्क्व ṅkva  
ङ+्क्स → ङ्क्स ṅksa,  ङ+्ख→ ङ्ख ṅkha, ङ+्ग्ध →  ङ्ग्ध ṅgdha  
ङ+्ग्ि →  ङ्ग्व ṅgva, ङ+्ग्व→  ङ्ग्ध्व ṅgdhva, ि+्द्व →  ड्द्व ḍdva  
Tuy nhiên cũng có những chữ vừa kết hợp ngang vừa kết dọc tùy 

theo phụ âm đứng sau nó. 
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Bài tập 3-2 

1- Âm từ Deva ra la-tinh các từ sau: 

अक्का [dt-f] mẹ पक्व [dt-m] đun sôi, chín 熟 

शकु्ल [hdt] trắng sáng 白, 淨 लङ्काितार [dt-m] Lăng Già 楞伽 

सङ्गीवत kết tập 結習 के्लश [dt-m]  phiền não 煩惱 

असङ्ग [dt-m] Vô Trước 無著 बकु्कल [dt-m] Bạc-câu-la 薄 拘 羅 

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva 

aṅkuṣṭha ngón chân cái  añjali [dt-m] cử chỉ chắp tay lại chào 

avaplu [đgt] nhảy xuống  kāṅkṣ [đgt] mong muốn  

gaṅgā [dt-f] sông Hằng  plavaga [dt-m] con khỉ  

vilaṅgh [đgt] bước qua  saṅgara [dt-m] nhóm, đoàn  

3- Ngoại lệ 

 Khi kết hợp với त ta, một nét thẳng ngang (N ) được thay thế cho 

phần đặc biệt (D) của त ta त + त →  त्त tta 

và đường móc (B ) bên trái của क ka  क + त → क्त kta 
Nếu kết hợp trên hai phụ âm, thì sẽ phối hợp các cách kết hợp 

ङ+्क+्त →  ङ्क्त ṅkta   

 Khi kết hợp द da có những biến đổi đặc biệt. Những phụ âm 

đứng sau द da thường có những phần biến đổi không theo nguyên tắc 

đã nêu.  

 द nếu là phụ âm đầu, đôi khi được lược bỏ nét cuối chữ 

(M),  द्य dya, द्ध्म ddhma, द्ध्य ddhya, द्भ्य dbhya, द्भ्व dbhva, द्म dma, द्भ्य 
dbhya, द्व्य dvya   

 द sẽ rút gọn hơn (O) nếu द là phụ âm đứng giữa và trước 

nó là phụ âm द   
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द्द्य ddya, द्द्व्य ddvya 

trường hợp này chữ य chỉ còn lại dạng (L) 

  य ya là phụ âm cuối trong kết hợp tự, sẽ có kiểu mở rộng như sau:  
* ड्य ḍya, ट्य ṭya, ठ्य ṭhya, ढ्य ḍhya, क्य kya, ङ्य ṅya, छ्य chya  

क+्य →  क्य kya,    ट+्य →  ट्य ṭya,  ि+्य →  ड्य ḍya  
ढ+्य →  ḍhya,  ड्ढ+्य→  ड्ढ्य ḍḍhya,    

* Có thể vì không đủ chỗ! nên những chữ như य ya, म ma, nét đứng 

không gá vào phụ âm đứng đầu mà gá thẳng vào nét ngang của chữ. 

ङ+्ग+्ध्य →  ङ्ग्ध्य ṅgdhya, ङ+्ग्य →  ङ्ग्य ṅgya,    
ङ+्ख्य →  ङ्ख्य ṅkhya,    द+्म =  द्म dma,   ङ+्म →  ङ्म ṅma       
ह्म hma, ह्म्य hmya, ह्य hya 

 Phụ âm ह khi kết hợp tự, phụ âm kế nó thường nằm lọt lòng vào 

vòng cong (R) 

ह्र hra,  ह्रु hru, ह्रू hrū, hṇa, ह्न hna, ह्न्य hnya, ह्ल hla, ह्व hva, ह्व्य hvya 

 Sự kết hợp với  र ra 

Hình dáng र không khi nào được dùng trong kết hợp từ. 

 - Khi र đứng đầu trong một kết hợp tự, kí hiệu nửa vòng tròn 

có miệng mở về bên phải (  ) thay thế, và đứng trên dấu gạch ngang 

tận cùng bên phải của kết hợp từ này त त rta, य त rya...,  sau những kí 

hiệu mẫu âm  (ाा ā, वा i, ाी ī, ाु u, ा  ū,  ाे e, ा  ai, ा  o, ा  au): वकि  rki, 
की rkī, के rke, को rko, कै rkai, कौ rkau, खीं rkhīṃ, रत rra, र्धथ त rdhtha, mặc 

dù khi âm thấy chữ र đứng trước.  

 - Khi र đứng sau hoặc giữa một kết hợp tự, một dấu xiên 

ngắn (C) được thay thế và gá vào chân của phụ âm trước nó. 
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क्र kra, ख्र khra, श्र्य śrya, ग्र gra, घ्र ghra, द्र dra,  च्र cra, ज्र jra,  झ्र jhra, ञ्र 

ñra, ण्र ṇra, त्र tra, थ्र thra, द्र dra, ध्र dhra, प्र pra, फ्र phra, ब्र bra, भ्र bhra, म्र 

mra, य्र yra, व्र vra, श्र śra, ष्र ṣra, स्र sra, ध्र्थ dhrtha 
 chữ त biến dạng khi hợp với र thành त्र tra, chú ý để không 

lầm với  न्र nra  

क+्त्र → ktra   क्त्र+्य → ktrya  
 Lưu ý rằng: Kết hợp với chữ không có nét gạch đứng, र có dạng hơi 

khó nhận:  

    छ्र chra 
   Phụ âm छ ्thường chỉ đứng trước phụ âm र như छ्र ् chr, छ्रु chru, 
छ्रू chrū, छ्रृ chrṛ, छ्रॄ chrṝ 

 Có các chữ vì chân của chữ là một vòng cung, chữ र có 

dạng (       ङ्र ṅra,  ट्र ṭra,  ठ्र  ṭhra,  ड्र ḍra,   ढ्र ḍhra,  ल्र lra 

Những dạng đặc biệt (cần học thuộc lòng!): 

 ज+् ञ → ज्ञ  jña, rất dễ lầm với chữ झ jha  

 क+्ष → क्ष kṣa 

- Vì sự tiện lợi hay thích hợp श śa thường viết là A śa   

श+्च  → श्च śca      श ् +ल →  श्ल śla 

श+्न  → श्न śna  श ् +ि →  श्च śca 
 

Nếu nhiều phụ âm kết hợp cũng theo những quy tắc trên.  

Tuy kết hợp tự khá nhiều, nhưng không ngoài các dạng vừa nêu.  

Chúng tôi ghi theo thứ tự trong tự điển để sau này khi tra cứu tự điển 

dễ tìm. Vì tự điển Phạn sắp theo bảng mẫu tự Phạn, nên cần thuộc 
lòng thứ tự âm Phạn như bên la-tinh cần nhớ thứ tự a,b,c... vậy. 
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Bài tập 3-3 

1- Âm từ Deva ra la-tinh các từ sau: 

प्रज्ञा [dt-f] bát nhã 般若 वभक्ष ु[dt-m] Tỳ-kheo 比丘 

वभक्षणुी [dt-f] Tỳ-kheo Ni 比丘尼 िक्र [hdt] cong 

भक्त [dt-m] tín đồ 信徒 दक्ष [hdt] có khả năng 

लक्ष्य [dt-m] mục đích शाक्य [dt-m]  Thích Ca 釋迦 

श्रािस्ती [dt-f] Xá Vệ quốc 舍衛國 धमत [dt-m] pháp 法 

प्रस्रवि [dt-f] khinh an 輕安 स त्र [dt-n] kinh 經 

विम क्ष [dt-m] giải thoát 解脫 अविद्या [dt-f] vô minh 無明 

वचत्त [dt-n] tâm 心 बदु्ध Phật 佛 

पद्म [dt-m] liên hoa 蓮華 स्र तापन्न Tu-đà-hoàn 須陀洹 

सत्त्व [dt-n] hữu tình 友情 

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva: 

dṛṣṭi [dt-f] kiến 見 pātra [dt-n] bát 鉢 

karman [dt-n] nghiệp 業 yakṣa dạ xoa 夜叉 

ācārya a-xà-lê 阿闍棃 nirvāṇa niết bàn 涅槃 

upekṣā [dt-f] xả 捨 śāriputra Xá-lợi-phất 舍利弗 

vijñāna [dt-n] thức 識 mañjuśrī Văn-thù-sư-lợi 文殊師利 

upagupta Ưu-bà-cúc-đa 優婆鞠多 avalokiteśvara Quán Thế Âm 觀世音 

śuddhodana Tịnh Phạn vương 淨飯王 maudgalyāyana Mục-kiền-liên 目犍連 

2- Âm từ Deva ra la-tinh đoạn văn sau: 

एव ंमया श्रतुम।् एकस्मिन ् समय ेभगवाञ्श्रावस्त्ा ंस्मवहरस्मत ि जतेवनऽेनाथस्मिण्डदस्य 
आराम ेमहता स्मभक्षसुघंने सार् धम ् अर् धत्रयोदशस्मभस्मभ धक्षशुतैैः सबंहुलशै्च बोस्मर्सत्त्वमै धहासत्त्वैैः। 
अथ खलु भगवान्पवूा धह्णकालसमय े स्मनवास्य िात्रचीवरम ् आदाय श्रावस्मत ं महानगरीं 
स्मिण्डाय प्रास्मवक्षत ् । अथ खलु भगवञ्श्रावतीं महानगरीं स्मिण्डाय चस्मरत्वा 
कृतभक्तकृत्यैः िश्चाद्भक्तस्मिण्डिातप्रस्मतक्रान्तैः िात्रचीवरं प्रस्मतशाम्य िादौ प्रक्षल्य न्यषीदत ् 
प्रज्ञप्त एवासन े िय धङ्कमाभजु्य ऋज ु ं काय ं प्रस्मिर्ाय प्रस्मतमखुीं (hay प्रस्मतमखुा)ं िसृ्मतम ् 
उिस्थाप्य। अथ खलु सम्बहुला स्मभक्षवो यने भगवातंनेोिसकं्रमन ् उिसकं्रम्य भगवतैः 
िादौ स्मशरोस्मभरस्मभवन्द्य भगवन्त ंस्मत्रष्प्रदस्मक्षिीकृत्यकैान्त ेन्यषीदन ् ।  
 (Trích वज्रच्छेस्मदकाप्रज्ञािारस्ममतासतू्रम ् Kinh Kim Cang Bát Nhã Năng Đoạn) 
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BÀI 4 

SỐ 

 

La tinh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sanskrit ० १ २ ३ ४  ५ ६ ७ ८ ९ १॰ 
Cách ghi số như bên la tinh 

123 = १२३,   50 = ५० 
 

  Số viết bằng chữ 

  Deva La Tinh 

० 0 शनु्य śunya 

१ 1 एक eka 

२ 2 स्मि dvi 

३ 3 स्मत्र tri 

४ 4 चतरु ् catur 

५ 5 िञ्चन ् pañcan 

६ 6 षष ् ṣaṣ 

७ 7 सप्तन ् saptan 

८ 8 अष्टन ् aṣṭan 

९ 9 नवन ् navan 

१० 10 दशन ् daśan 

११ 11 एकादशन ् ekādaśan 

१२ 12 िादशन ् dvādaśan 

१३ 13 त्रयोदशन ् trayodaśan 

१४ 14 चतदु धशन ् caturdaśan 

१५ 15 िञ्चदशन ् pañcadaśan 

१६ 16 षोडशन ् ṣoḍaśan 

१७ 17 सप्तदशन ् saptadaśan 

१८ 18 अष्टादशन ् aṣṭādaśan 

१९ 19 
नवदशन ्, 
ऊनस्मवशंस्मत  

navadaśan, 

ūnaviṃśati 

२० 20 स्मवशंस्मत viṃśati 

३० 30 स्मत्रशंत ् triṃśat 

४० 40 चत्वास्मरंशत ् catvāriśat 

५० 50 िञ्चाशत ् pañcāśat 

६० 60 षस्मष्ट ṣaṣṭi 

७० 70 सप्तस्मत saptati 

८० 80 अशीस्मत aśīti 

९० 90 नवस्मत navati 

१०० 100 शत śata 
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BÀI 5 

Những dấu đặc biệt trong văn bản Phạn 
 

Kí 
hiệu 

Ý nghĩa 
Tương 
ứng với 

la tinh 
thí dụ Chú thích 

ऽ tỉnh lược chữ a ‘ त ेऽब्रिुन ् te‘bruvan 
ऽ Avagraha là dấu 
phân khai分開 

° tỉnh lược - 
गतस ् gatas` 
॰तम ् (ga)-tam` 
॰तने (ga)-tena 
 

Dấu ॰ để chỉ tỉnh 

lược chữ giống 
nhau, như chữ 

như trên trong 

tiếng Việt. 

। 
nửa bài kệ hoặc 

kết thúc một câu 
/ 

 Như dấu phẩy (,) 
trong tiếng Việt 

॥ 
một bài kệ hoặc 

kết thúc một đoạn 
// 

 Như dấu chấm (.) 

trong tiếng Việt 
 
 

Bài tập 5 

Âm từ la tinh ra chữ Deva 

ye māṃ rūpeṇa cādrākṣurye māṃ ghoṣeṇa cānvayuḥ।  
mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti te janāḥ।। 
Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta 
Người ấy hành tà đạo, không thể thấy được ta. 

(Trích िज्रच्छेवदकाप्रज्ञापारवमतास त्रम ्  Kinh Kim Cang Bát Nhã Năng Đoạn) 
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PHỤ LỤC A 

Những dạng khác:

1. Mẫu âm:  

   

    
 

2. Phụ âm 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ś có trường hợp âm là ç 
3. Liên tự: 

 

4. Số 
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PHỤ LỤC B 

Kết hợp tự (liên tự) 

 

kka क्क 
kkla क्क्ल 
kkra क्क्र 
kkva क्क्व 
kkṣa क्क्ष 
kkha क्ख 
kca कच् 
kcha क्छ 
kṭha  क्ठ  
kṇa क्ण 
kta क्त 
ktya क्त्य 
ktra क्त्र 
ktrya  क्त्र्य  
ktva क्त्व 
ktvya क्त्व्य 
ktha क्थ 
kthna क्थ्न 
kthya क्थ्य 
kna  क्न  
knya क्न्य 
kpa क्प 
kpra क्प्र 
kpla क्प्ल 
kpha क्फ 
kma  क्म  
kmya  क्म्य  
kya क्य 
kra क्र 
krya क्र्य 

kla क्ल 
klya क्ल्य 
kva  क्व  
kśa क्श 
kśṛ क्शृ 
kśṝ क्शॄ 
kśma क्श्म 
kśra क्श्र 
kśla क्श्ल 
kśva क्श्व 
kṣa क्ष 
kṣṇa  क्ष्ण  
kṣṇya क्ष्ण्य 
kṣma क्ष्म 
kṣmya क्ष्म्य 
kṣya क्ष्य 
kṣra क्ष्र 
kṣva क्ष्व 
ksa  क्स  
ksta क्स्त 
kstra क्स्तर् 
kstha क्स्थ 
ksna  क्स्न  
kspa क्स्प 
kspha क्स्फ 
ksma क्स्म 
ksya क्स्य 
ksra क्स्र 
ksva क्स्व 
khkha ख्ख 

khna ख्न 
khya ख्य 
khra ख्र 
khva ख्व 
gna ग्न 
gnya ग्न्य 
gbha ग्भ 
gbhya ग्भ्य 
gbhra ग्भ्र 
gra ग्र 
grya ग्र्य 
ghna घ्न 
ghnya घ्न्य 
ghma घ्म 
ghya घ्य 
ghra घ्र 
ghrya घ्र्य 
ghva घ्व 
ghvya घ्व्य 
grva ग्र्व 
ṅka ङ्क 
ṅkya ङ्क्य 
ṅkta ङ्क्त 
ṅktya ङ्क्त्य 
ṅktra ङ्क्त्र 
ṅktva ङ्क्त्व 
ṅktha ङ्क्थ 
ṅkra ङ्क्र 
ṅkla ङ्क्ल 
ṅkva ङ्क्व 

ṅkṣa ङ्क्ष 
ṅkṣṇa ङ्क्ष्ण 
ṅkṣma ङ्क्ष्म 
ṅkṣya ङ्क्ष्य 
ṅkṣva ङ्क्ष्व 
ṅksa ङ्क्स 
ṅkha ङ्ख 
ṅkhya ङ्ख्य 
ṅga ङ्ग 
ṅgdha ङ्ग्ध 
ṅgdhya ङ्ग्ध्य 
ṅgdhva ङ्ग्ध्व 
ṅgya ङ्ग्य 
ṅgra ङ्ग्र 
ṅgva ङ्ग्व 
ṅgha ङ्घ 
ṅghna  
ṅghya ङ्घ्य 
ṅghra  
ṅghrya  
ṅḍhva  
ṅdha ङ्ध 
ṅdhya ङ्ध्य 
ṅṅa ङ्ङ 
ṅca ङ्च 
ṅja ङ्ज 
ṅta ङ्त 
ṅtra ङ्त्र 
ṅtva ङ्त्व 
ṅda ङ्द 

ṅdha ङ्ध 
ṅdhya ङ्ध्य 
ṅna ङ्न 
ṅnya ङ्न्य 
ṅnra ङ्न्र 
ṅpa ङ्प 
ṅpra ङ्प्र 
ṅbha ङ्भ 
ṅma ङ्म 
ṅya ङ्य 
ṅra ङ्र 
ṅva ङ्व 
ṅvya ङ्व्य 
ṅvra ङ्व्र 
ṅśa ङ्श 
ṅsa ङ्स 
ṅsva ङ्स्व 
ṅha ङ्ह 
cca च्च 
ccya च्च्य 
ccha चछ् 
cchma च्छ्म 
cchya च्छ्य 
cchra च्छ्र 
cchla च्छ्ल 
cchva च्छ्व 
cña च्ञ 
cñya च्ञ्य 
cma च्म 
cya च्य 
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cra च्र 
cva च्व 
chya छ्य 
chra छ्र 
jja ज्ज 
jjña ज्ज्ञ 
jjya ज्ज्य 
jjyva ज्ज्य्व 
jjha ज्झ 
jjhya ज्झ्य 
jña ज्ञ 
jñya ज्ञ्य 
jñra ज्ञ्र 
jñva ज्ञ्व 
jmya ज्म्य 
jvya ज्व्य 
jma ज्म 
jya ज्य 
jra ज्र 
jrya ज्र्य 
jva ज्व 
jhjha झ्झ 
jhra झ्र 
ñca ञ्च 
ñcma ञ्च्म 
ñcya ञ्च्य 
ñcva ञ्च्व 
ñcha ञ्छ 
ñchna ञ्छ्न 
ñchya ञ्छ्य 
ñchra ञ्छ्र 
ñchla ञ्छ्ल 
ñchva ञ्छ्व 
ñja ञ्ज 
ñjya ञ्ज्य 

ñjña ञ्ज्ञ 
ñjma ञ्ज्म 
ñjva ञ्ज्व 
ñjha ञ्झ 
ñña ञ्ञ 
ñra ञ्र 
ñśa ञ्श 
ñśma ञ्श्म 
ñśya ञ्श्य 
ñśra ञ्श्र 
ñśla ञ्श्ल 
ñśva ञ्श्व 
ñśṛ ञ्शृ 
ñśṝ ञ्शॄ 
ñha ञ्ह 
ṭka ट्क 
ṭkra ट्क्र 
ṭkṣa ट्क्ष 
ṭkha ट्ख 
ṭca ट्च 
ṭcha ट्छ 
ṭṭa ट्ट 
ṭṭha ट्ठ 
ṭṇa ट्ण 
ṭta ट्त 
ṭtra ट्त्र 
ṭtva ट्त्व 
ṭṭya ट्ट्य 
ṭpa ट्प 
ṭpra ट्प्र 
ṭpha ट्फ 
ṭma ट्म 
ṭya ट्य 
ṭra ट्र 
ṭva ट्व 

ṭśa ट्श 
ṭśra ट्श्र 
ṭśla ट्श्ल 
ṭṣa ट्ष 
ṭsa ट्स 
ṭsta ट्स्त 
ṭstha ट्स्थ 
ṭsna ट्स्न 
ṭspa ट्स्प 
ṭsva ट्स्व 
ṭhṭha ठ्ठ 
ṭhya ठ्य 
ṭhra ठ्र 
ḍga ड्ग 
ḍgya ड्ग्य 
ḍgra ड्ग्र 
ḍgha ड्घ 
ḍghra ड्घ्र 
ḍja ड्ज 
ḍjña ड्ज्ञ 
ḍjya ड्ज्य 
ḍḍhya ड्ढ्य 
ḍḍa ड्ड 
ḍḍha ड्ढ 
ḍda ड्द 
ḍdva ड्द्व 
ḍdha ड्ध 
ḍba ड्ब 
ḍbra ड्ब्र 
ḍbha ड्भ 
ḍbhya ड्भ्य 
ḍbhra ड्भ्र 
ḍma ड्म 
ḍya ड्य 
ḍra ड्र 

ḍla ड्ल 
ḍva ड्व 
ḍvya ड्व्य 
ḍhḍha ढ्ढ 
ḍhya ढ्य 
ḍhra ढ्र 
ḍhva ढ्व 
tka त्क 
tkya त्क्य 
tkra त्क्र 
tkla त्क्ल 
tkva त्क्व 
tkṣa त्क्ष 
tkṣma त्क्ष्म 
tkṣva त्क्ष्व 
tkha त्ख 
tkhya त्ख्य 
tta त्त 
ttna त्त्न 
ttma त्त्म 
ttya त्त्य 
ttra त्त्र 
ttrya त्त्र्य 
ttva त्त्व 
ttsa त्त्स 
ttha त्थ 
tthya त्थ्य 
tna त्न 
tnya त्न्य 
tnva त्न्व 
tpa त्प 
tpra त्प्र 
tpla त्प्ल 
tpha त्फ 
tma त्म 

tmya त्म्य 
tya त्य 
tyva त्य्व 
tra त्र 
trya त्र्य 
trva त्र्व 
tva त्व 
tvya त्व्य 
tṣa त्ष 
tsa त्स 
tska त्स्क 
tskha त्स्ख 
tsta त्स्त 
tstra त्स्त्र 
tstha त्स्थ 
tsthya त्स्थ्य 
tsna त्स्न 
tsnya त्स्न्य 
tspa त्स्प 
tspra त्स्प्र 
tspha त्स्फ 
tspya त्स्प्य 
tsma त्स्म 
tsya त्स्य 
tsra त्स्र 
tsva त्स्व 
thna थ्न 
thnya थ्न्य 
thya थ्य 
thra थ्र 
thva थ्व 
thvya थ्व्य 
dga द्ग 
dgra द्ग्र 
dgla द्ग्ल 
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dgha द्घ 
dghna द्घ्न 
dghra द्घ्र 
dda द्द 
ddṝ द्द ॄ
ddya द्द्य 
ddra द्द्र 
ddva द्द्व 
ddvya द्द्व्य 
ddha द्ध 
ddhma द्ध्म 
ddhya द्ध्य 
ddhra द्ध्र 
ddhva द्ध्व 
dna द्न 
dba द्ब 
dbra द्ब्र 
dbha द्भ 
dbhya द्भ्य 
dbhra द्भ्र 
dbhva द्भ्व 
dma द्म 
dbhya द्भ्य 
dya द्य 
dra द्र 
drya द्र्य 
drva द्र्व 
dva द्व 
dvya द्व्य 
dvra द्व्र 
dhna ध्न 
dhnya ध्न्य 
dhma ध्म 
dhya ध्य 
dhra ध्र 

dhrya ध्र्य 
dhva व 
dhvya ध्व्य 
dhvra ध्व्र 
nka न्क 
nkra न्क्र 
nkla न्क्ल 
nkva न्क्व 
nkṣa न्क्ष 
nkha नख् 
nkhya न्ख्य 
nga न्ग 
ngra न्ग्र 
ngla न्ग्ल 
ngha न्घ 
nghna न्घ्न 
nghra न्घ्र 
nṭa न्ट 
nḍa न्ड 
nta न्त 
ntta न्त्त 
nttva न्त्त्व 
nttha न्त्थ 
ntma न्त्म 
ntya न्त्य 
ntra न्त्र 
ntrya न्त्र्य 
ntva न्त्व 
ntvya न्त्व्य 
ntsa न्त्स 
ntsta न्त्स्त 
ntstha न्त्स्थ 
ntsna न्त्स्न 
ntspa न्त्स्प 
ntsya न्त्स्य 

ntsra न्त्स्र 
ntsva न्त्स्व 
ntha न्थ 
nthya न्थ्य 
nda न्द 
nddha न्द्ध 
nddhya न्द्ध्य 
nddhva न्द्ध्व 
ndma न्द्म 
ndya न्द्य 
ndra न्द्र 
ndrya न्द्र्य 
ndva न्द्व 
ndvya न्द्व्य 
ndha न्ध 
ndhma न्ध्म 
ndhya न्ध्य 
ndhra न्ध्र 
ndhrya न्ध्र्य 
ndhva न्ध्व 
nna न्न 
nnya न्न्य 
nnva न्न्व 
npa न्प 
npra न्प्र 
npla न्प्ल 
npsa न्प्स 
npha न्फ 
nba न्ब 
nbra न्ब्र 
mbha म्भ 
nbhra न्भ्र 
nma न्म 
nmya न्म्य 
nmra न्म्र 

nmla न्म्ल 
nya न्य 
nyva न्य्व 
nra न्र 
nva न्व 
nvya न्व्य 
nvra न्व्र 
nṣa न्ष 
nhva न्ह्व 
nspya न्स्प्य 
nsa न्स 
nska न्स्क 
nskha न्स्ख 
nsta न्स्त 
nstra न्स्त्र 
nstha न्स्थ 
nsna न्स्न 
nspa न्स्प 
nspha न्स्फ 
nsma न्स्म 
nsya न्स्य 
nsra न्स्र 
nsva न्स्व 
nha न्ह 
nhya न्ह्य 
nhra न्ह्र 
pka प्क 
pkṣa प्क्ष 
pkha प्ख 
pca प्च 
pcha प्छ 
pṭa प्ट 
pṇa प्ण 
pta प्त 
ptya प्त्य 

ptra प्त्र 
ptrya प्त्र्य 
ptva प्त्व 
pna प्न 
pnya प्न्य 
ppa प्प 
ppra प्प्र 
ppha प्फ 
pma प्म 
pya य 
pra प्र 
prya प्र्य 
pla प्ल 
pva प्व 
pśa प्श 
pśya प्श्य 
psna प्स्न 
psa प्स 
psnya प्स्न्य 
psya प्स्य 
psva प्स्व 
phra फ्र 
bga ब्ग 
bgra ब्ग्र 
bja ब्ज 
bjya ब्ज्य 
bta ब्त 
bda ब्द 
bdya ब्द्य 
bdha ि 
bdhya ब्ध्य 
bdhva ब्ध्व 
bba ब्ब 
bbra ब्ब्र 
bbha ब्भ 
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bbhya ब्भ्य 
bya ब्य 
bra ब्र 
bla ब्ल 
bva ब्व 
bvya ब्व्य 
bhṇa भ्ण 
bhna भ्न 
bhma भ्म 
bhya भ्य 
bhra भ्र 
bhrya भ्र्य 
bhrva भ्र्व 
bhla भ्ल 
bhva भ्व 
bhvya भ्व्य 
mṇa म्ण 
mda म्द 
mna म्न 
mnya म्न्य 
mpa म्प 
mpya म्प्य 
mpra म्प्र 
mpla म्प्ल 
mpsa म्प्स 
mpha म्फ 
mba म्ब 
mbya म्ब्य 
mbra म्ब्र 
mbva म्ब्व 
mbha म्भ 
mbhya म्भ्य 
mbhra म्भ्र 
mma म्म 
mmya म्म्य 

mmra म्म्र 
mmla म्म्ल 
mya म्य 
mra म्र 
mrya म्र्य 
mla म्ल 
mva म्व 
mha म्ह 
yya य्य 
yra य्र 
yva व 
yha य्ह 
lka ल्क 
lkya ल्क्य 
lga ल्ग 
lgva ल्ग्व 
lgvya ल्ग्व्य 
lṭa ल्ट 
lta ल्त 
lda ल्द 
lpa ल्प 
lpya ल्प्य 
lpha ल्फ 
lba ल्ब 
lbya ल्ब्य 
lbha ल्भ 
lbhya ल्भ्य 
lma ल्म 
lya ल्य 
lra ल्र 
lla ल्ल 
llya ल्ल्य 
lva ल्व 
lvya ल्व्य 
lśa ल्श 

lha ल्ह 
lhya ल्ह्य 
vṇa व्ण 
vna व्न 
vnya व्न्य 
vya िय् 
vra व्र 
vla व्ल 
vva व्व 
vha व्ह 
śca श्च 
ścya श्च्य 
śna श्न 
śnya श्न्य 
śra श्र 
śrya श्र्य 
śrva श्र्व 
śla श्ल 
śva श्व 
śvya श्व्य 
ṣka ष्क 
ṣkya ष्क्य 
ṣkra ष्क्र 
ṣkla ष्क्ल 
ṣkva ष्क्व 
ṣkṣa ष्क्ष 
ṣkha ष्ख 
ṣṭa ष्ट 
ṣṭnya ष्ट्न्य 
ṣṭya ष्टय् 
ṣṭra ष्ट्र 
ṣṭrya ष्ट्र्य 
ṣṭva ष्ट्व 
ṣṭha ष्ठ 
ṣṭhya ष्ठ्य 

ṣṭhva ष्ठ्व 
ṣṇa ष्ण 
ṣṇya ष्ण्य 
ṣṇva ष्ण्व 
ṣpa ष्प 
ṣpya ष्प्य 
ṣpra ष्प्र 
ṣpla ष्प्ल 
ṣpha ष्फ 
ṣma ष्म 
ṣmya ष्म्य 
ṣya ष्य 
ṣra ष्र 
ṣva ष्व 
ṣṣa ष्ष 
ska स्क 
skra स्क्र 
skha स्ख 
sṭa स्ट 
sṭra स्ट्र 
sta स्त 
stma स्त्म 
stya स्त्य 
stra स्त्र 
strya स्त्र्य 
stva स्त्व 
stsa स्त्स 
stha स्थ 
sthna स्थ्न 
sthya स्थ्य 
sna स्न 
snya स्न्य 
spa स्प 
spra स्प्र 
spha स्फ 

spya ्य 
sba स्ब 
sma स्म 
smya स्म्य 
sya स्य 
sra स्र 
srya स्र्य 
sla स्ल 
sva स्व 
svya स्व्य 
ssa स्स 
ssya स्स्य 
sthnya स्थ्न्य 
ssva स्स्व 
hṇa ह्ण 
hna ह्न 
hnya ह्न्य 
hma ह्म 
hmya ह्म्य 
hya ह्य 
hra ह्र 
hla ह्ल 
hva ह्व 
hvya ह्व्य 
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[

BÀI GIẢI 

 

Bài tập 1-1 

2/ Âm chữ Deva ra la tinh. 

जग jaga च ca छग chaga झ jha खग khaga अज aja जनक janaka  
उख ukha ओक oka कच kaca एक eka एकक ekaka गज gaja कनक kanaka 

Bài tập 1-2 

2/ Âm chữ Deva ra la tinh. 

छटक chaṭaka छद chada अथ atha दद dada 

दक daka इन ina ईढ ्īḍh जन jana 

उचथ ucatha उट uṭa 

3/ Âm chữ la tinh ra Deva. 

ṛta ऋत dhana धन   gaganaga गगनग ṭaṃga टंग 
taṭa तट tata तत dhaṭa धट dhanada धनद 
nada नद nakha नख 

Bài tập 1-3 

2/ Âm chữ Deva ra la tinh. 

आगम āgama भि bhava खर khara समय samaya 

आकाश ākāśa मगध magadha चरम carama दशबल daśabala 

नरक naraka आस āsa मल mala मरण maraṇa 

कर kara  ईश īśa 

3/ Âm chữ la tinh ra Deva. 

sahaja सहज iha इह phala फल aya अय  

śamatha शमथ nava नि  dama दम  ibha इभ 
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itas इतस ् īh ईह ् jalaja जलज  carama चरम 
acala अचल caraṇa चरण 

Bài tập 1-4 

1/ Âm chữ Deva ra la tinh. 

महत ् mahat साध ुsādhu महाणरी mahāṇarī  अपराध ्  aparādh  
सयं जन saṃyojana आम ् ām समावध samādhi चीन cīna 
जतेिन jetavana रूप rūpa  जरामरण jarāmaraṇa 

2- Âm chữ la tinh ra Deva 

bhagavat भगिन ् anujā अनजुा  kiyat वकयत ् saṃbhogakāya सभं गकाय  
kup कुप ् kila वकल  aśoka अश क  ānāpānasati आनापानसवत  
3- Viết các mẫu âm khác अ nối liền với phụ âm:  

ga, gha, ca, cha, ja, jha, ña 

 ग ga घ gha च ca छ cha ज ja झ jha ञ ña 
ाा ā गा gā घा ghā चा cā छा chā जा jā झा jhā ञा ñā 

वा i वग gi वघ ghi वच ci वछ chi वज ji वझ jhi वञ ñi 

ाी ī गी gī  घी ghī ची cī छी chī जी jī झी jhī ञी ñī 

ा ुu ग ुgu  घ ुghu  च ुcu छु chu ज ुju झ ुjhu ञ ुñu 

ा  ū ग  gū  घ  ghū  च  cū छू chū ज  jū झ   jhū ञ  ñū 

ा ृṛ ग ृgṛ  घ ृghṛ च ृcṛ छृ chṛ ज ृjṛ झ ृjhṛ ञ ृñṛ 

ा ॄṝ ग ॄgṝ  घ ॄghṝ च ॄcṝ छॄ chṝ ज ॄjṝ झ ॄjhṝ ञ ॄñṝ 

ा  gḷ ग ॢgḷ  घ ॢghḷ च ॢcḷ छॢ chḷ ज ॢjḷ झ ॢ jhḷ ञ ॢñḷ 

ा ेe ग ेge  घ ेghe च ेce छे che ज ेje झ ेjhe ञ ेñe 
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ा  ai ग   gai  घ   ghai  च   cai छ  chai  ज   jai झ   jhai ञ   ñai 

ा  o ग  go  घ  gho च  co छ  cho ज  jo झ  jho ञ  ño 

ा  au ग  gau  घ  ghau च  cau छ  chau ज  jau झ  jhau ञ  ñau 
 

Bài tập 3-1 

1- Âm từ Deva ra la-tinh 

आनन्द ānanda ससं्कार saṃskāra ध्यान dhyāna 

तषृ्णा tṛṣṇā आत्मन ् ātman स्थविर sthavira 

अन्तराभि antarābhava कल्प kalpa खक्खर khakkhara 

महाकाश्यप mahākāśyapa कत्यायन katyāyana अनानाथवपवडिक 
anānāthapiṇḍika  

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva 

aṇḍaja अण्डज smṛti स्मवृत sambahula सम्बहुल 

kṛtya कृत्य  sakhya सख्य  skandha स्कन्ध  

pṛthagjana पथृग्जन puṇya पडुय bimbisāra वबवम्बसार  
bodhimaṇḍala ब वधमडिल  

Bài tập 3-2 

1- Âm từ Deva ra la-tinh 

अक्का akkā पक्व pakva शकु्ल śukla लङ्काितार laṅkāvatāra 

सङ्गीवत saṅgīti  के्लश  kleśa  असङ्ग asaṅga बकु्कल  bakkula  

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva 

aṅkuṣṭha अङु्कष्ठ añjali अञ्जवल  avaplu अवप्ल ु kāṅkṣ काङ्क्ष ्   
gaṅgā गङ्गा plavaga प्लवग  vilaṅgh स्मवलङ्घ ् saṅgara सङ्गर  
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Bài tập 3-3 

1- Âm từ Deva ra la-tinh 

पर्ज्ञा prajñā वभक्ष ुbhikṣu वभक्षणुी bhikṣuṇī िक्र vakra 

भक्त bhakta दक्ष dakṣa लक्ष्य lakṣya शाक्य śākya 

श्रािस्ती śrāvastī धमत dharma प्रस्रवि  prasrabdhi स त्र  sūtra 

विम क्ष vimokṣa अविद्या avidyā वचत्त citta बदु्ध buddha 

पद्म  padma स्र तापन्न srotāpanna सत्त्व sattva 

2- Âm từ la tinh ra chữ Deva 

dṛṣṭi दृवष्ट pātra पात्र  karman कम तन ्  

yakṣa यक्ष   ācārya आचाय त nirvāṇa वनिा तण  
bhikṣu वभक्ष ु upekṣā उपके्षा  śāriputra शावरपतु्र 
vijñāna विज्ञान  mañjuśrī मञ्जशु्री  upagupta उपगपु्त  
śuddhodana शदु्ध दन  maudgalyāyana म द्गल्यायन  avalokiteśvara 
अिल वकतशे्वर  

3- Âm từ Deva ra la-tinh 

evaṃ mayā śrutam. ekasmin samaye bhagavāñśrāvastyāṃ viharati 

sma jetavane’nāthapiṇḍadasya ārame mahatā bhikṣusaṃghena 
sārdham ardhatrayodaśabhirbhikṣuśataiḥ saṃbahulaiśca 

bodhisatvairmahāsatvaiḥ 

atha khalu bhagavānpūrvāhṇakālasamaye nivāsya pātracīvaram 

ādāya śrāvastiṃ mahānagarīṃ piṇḍāya prāvikṣat atha khalu 

bhagavañśrāvastīṃ mahānagarīṃ piṇḍāya caritvā. 

kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ 

pratiśāmya pādau prakṣalya nyaṣīdat prajñapta evāsane  
paryaṅkamābhujya ṛjuṃ kāyaṃ praṇidhāya pratimukhīṃ smṛtim 

upasthāpya. atha khalu sambahulā bhikṣavo yena 
bhagavāṃstenopasaṃkraman upasaṃkramya bhagavataḥ pādau 

śirobhirabhivandya bhagavantaṃ triṣpradakṣiṇīkṛtyaikānte nyaṣīdan 
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Bài tập 5 

Âm từ la tinh ra chữ Deva 

ye māṃ rūpeṇa cādrākṣurye māṃ ghoṣeṇa cānvayuḥ।  
mithyāprahāṇaprasṛtā na māṃ drakṣyanti te janāḥ।। 
य ेमा ंरूपणे चाद्राक्षयु ेमा ंघ षणे चान्वयुुः। 
वमथ्याप्रहाणप्रसतृा न मा ंद्रक्ष्यवन्त त ेजनाुः।।  
 


